
STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp
Ngành/Chuyên 

ngành
Ngành

1 5063101339 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/06/1997 Nữ Quản lý đấu thầu 6 Đấu thầu Kinh tế

2 5063401037
Trình Hữu Phúc 12/06/1991 Nam

Quản trị doanh 

nghiệp 6

Quản trị doanh 

nghiệp Quản trị kinh doanh

3 5073106070 Đàm Thị Thanh Thiên 16/12/1998 Nữ KTĐN - CLC7B KTĐN - CLC Kinh tế Quốc tế

4 5083101237 Bùi Quang Tân 24/10/1999 Nam ĐT8A Đầu tư Kinh tế

5 5083101307 Nguyễn Minh Trí 19/06/1999 Nam ĐT8B Đầu tư Kinh tế

6 5083105017 Nguyễn Thế Hưng 05/09/1999 Nam QLC8 Quản lý công Quản lý Nhà nước

7 5083105037 Lê Huy Thắng 06/04/1998 Nam QLC8 Quản lý công Quản lý Nhà nước

8 5083105041 Phùng Thị Hà Trang 10/10/1999 Nữ QLC8 Quản lý công Quản lý Nhà nước

9 5083401048
Đặng Thị Minh Tâm 06/11/1999 Nữ QTDN8A

Quản trị doanh 

nghiệp Quản trị kinh doanh

10 5093101539 Kim Hồng Vân 26/04/2000 Nữ Đấu thầu K9 Đấu thầu Kinh tế

11 5093101275 Trịnh Quang Đô 06/10/2000 Nam Đầu tư 9B Đầu tư Kinh tế

12 5093106309 Mai Nguyệt Hà 20/11/2000 Nữ KTĐN - CLC9 KTĐN - CLC Kinh tế Quốc tế

13 5093402134 Nguyễn Đăng Niên 18/11/2000 Nam Tài chính K9 Tài chính Tài chính - Ngân hàng

14 7103105102
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11/02/2001 Nữ Kế hoạch phát triển

Kế hoạch phát 

triển Kinh tế  Phát triển

15 7103402001
Lưu Nhật An 23/08/2001 Nữ

Kế toán, kiểm toán 

10A

Kế toán, kiểm 

toán - TC Tài chính - Ngân hàng
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16 7103402027
Nguyễn Thị Lương 13/11/2001 Nữ

Kế toán, kiểm toán 

10A

Kế toán, kiểm 

toán - TC Tài chính - Ngân hàng

17 7103402039
Đường Hương Quỳnh 01/10/2001 Nữ

Kế toán, kiểm toán 

10A

Kế toán, kiểm 

toán - TC Tài chính - Ngân hàng

18 7103402063
Nguyễn Thị Hà 26/10/2001 Nữ

Kế toán, kiểm toán 

10B

Kế toán, kiểm 

toán - TC Tài chính - Ngân hàng

19 7103101071 Bùi Thị Thu Hoài 17/08/2001 Nữ Kinh tế đầu tư 10B Đầu tư Kinh tế

20 7103106077
Đào Thu Thuỷ 01/09/2001 Nữ

Kinh tế đối ngoại 

K10 Kinh tế đối ngoại Kinh tế Quốc tế

21 7103106072
Phùng Thị Thu Thuỷ 30/08/2001 Nữ

Kinh tế đối ngoại 

K10 Kinh tế đối ngoại Kinh tế Quốc tế

22 7103807061
Nguyễn Kim Thúy 12/05/2001 Nữ Luật ĐTKD K10

Luật Đầu tư Kinh 

doanh Luật Kinh tế

23 7103402192 Vũ Nguyễn Hồng Phúc 18/10/2001 Nữ Ngân hàng K10 Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng

24 7103402199 Phạm Thị Huyền Trang 12/11/2001 Nữ Ngân hàng K10 Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng

25 7103101336
Nguyễn Khánh Nghĩa 04/03/2001 Nam

PTDLLTKT&KD 

K10 PTDLLTKT&KD Kinh tế

26 7103101342
Hoàng Thị Diệu Quỳnh 27/11/2001 Nữ

PTDLLTKT&KD 

K10 PTDLLTKT&KD Kinh tế

27 7103101345
Nguyễn Ngọc Thy 05/10/2001 Nữ

PTDLLTKT&KD 

K10 PTDLLTKT&KD Kinh tế

28 7103401210 Vũ Thị Hạnh 09/06/2001 Nữ QTMA 10A QTMA Quản trị kinh doanh

29 7103402151
Phạm Lê Ngọc Huyền 25/11/2001 Nữ

Tài chính đầu tư 

K10 Tài chính đầu tư Tài chính - Ngân hàng

30 7103402121 Lê Hải Long 08/08/2001 Nam Tài chính K10 Tài chính Tài chính - Ngân hàng

31 7103106111
Đặng Thanh Bình 08/02/2001 Nữ TMQT&LGT1 K10 TMQT&LGT Kinh tế Quốc tế

32 7103106133 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/06/2001 Nữ TMQT&LGT1 K10 TMQT&LGT Kinh tế Quốc tế

33 7103106602 Vũ Thế Anh 11/1/2001 Nam KTĐN CLC Kinh tế Quốc tế

34 7103402160 Cao Ánh Tuyết 20/5/2001 Nữ TCĐT 10 Tài chính - Ngân hàng


